
STT HỌ VÀ TÊN NAM NỮ SỐ CMND NGÀY CẤP NƠI CẤP KẾT QUẢ GHI CHÚ 

1 Huỳnh Hoàng Kha x 371299999 19/12/2016 CA Kiên Giang Đạt
CN Cty Kiên 

Giang

2 Nguyễn Văn Phi x 264386059 18/7/2014 CA Ninh Thuận Đạt

3 Nguyễn Thị Thảo x 272213348 24/3/2008 CA Đồng Nai Không đạt

4 Nguyễn Phú Phong x 264292407 16/9/2010 CA Ninh Thuận Không đạt

5 Nguyễn Thị Tuyết Như x 205757776 17/8/2010 CA Quảng Nam Không đạt

6 Quan Chí Quyền x 022679506 04/5/2011 CA TP. HCM Không đạt

7 Mai Trọng Nghĩa x 023177515 16/4/2013 CA TP.HCM Không đạt

8
Võ Nguyễn Trương Hoàng 

Huynh
x 290869980 02/3/2013 CA Tây Ninh Đạt

9 Võ Minh Bằng x 072080000060 24/10/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

10 Huỳnh Trung Nhân x 341434049 26/10/2009 CA Đồng Tháp Đạt

11 Lâm Thị Mỹ Linh x 079189001173 18/5/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

12 Lê Hoài Đức x 025686175 17/11/2015  CA TP. HCM Đạt

13 Nguyễn Quang Tài x 023590604 27/08/2010 CA TP. HCM Đạt

14 Đào Bá Tâm x 024866959 10/12/2007 CA TP. HCM Đạt

15 Đinh Thanh Hùng x 027088000153 19/12/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

16 Nguyễn Văn Cường x 271963353 22/6/2005 CA Đồng Nai Đạt

17 Nguyễn Thanh Nhàn x 331783474 20/9/2011 CA Vĩnh Long Đạt

18 Lê Thị Phiên x 321154352 22/8/2000  CA Bến Tre Không đạt

19 Trần Quang Thái x 024542528 26/4/2012 CA TP. HCM Đạt

20 Đặng Phước Thiện x 351208447 20/2/2012 CA An Giang Không đạt

21 Nguyễn Thường Du Linh x 024749925 27/3/2008 CA TP. HCM Đạt

22
Nguyễn Thường Đình 

Uyên
x 351407895 02/5/2007 CA An Giang Đạt

23 Đỗ Thị Thanh Nhãn x 301393904 13/10/2006 CA Long An Đạt

24 Nguyễn Thị Thùy Trang x 272344094 20/7/2009 CA Đồng Nai Đạt

(Ngày 16/3/2017, buổi sáng)

KIỂM TRA KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

PHÒNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 

NÔNG LÂM SẢN VÀ THỦY SẢN

DANH SÁCH KẾT QUẢ

CN Cty chay 

Hoa Thảo

DNTN Quốc 

Ký

Cty Phương 

Minh Bảo

Cty Vina 

Siam

Cty Phố Chợ

Cty Thái 

Minh Long

Cty Thịt Đỏ
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25 Nguyễn Thị Kim Thoa x 021826583 26/11/2008 CA TP. HCM Đạt Cá nhân

26 Cao Ngọc Diệp x 271388937 05/1/2013 CA Đồng Nai Đạt

27 Trần Thị Huyền Trang x 273504419 06/3/2014
 CA Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Đạt

28 Đỗ Thanh Mẫn x 264413267 19/2/2013 CA Ninh Thuận Đạt

29 Trần Xuân Đào x 023434089 22/2/2012  CA TP. HCM Đạt

30 Phan Thanh Tùng x 024279088 04/4/2006 CA TP. HCM Đạt

31 Đoàn Văn Nghĩa x 023268155 18/12/2007 CA TP. HCM Không đạt

32 Lương Sĩ Văn x 250363656 19/10/2004 CA Lâm Đồng Đạt

33 Nguyễn Hoàng Lâm Vũ x 261504707 08/5/2013 CA Bình Thuận Đạt

34 Trương Minh Quý x 261504708 08/5/2013 CA Bình Thuận Đạt

35 Trần Thị Yến Nhi x 321590529 17/6/2013 CA Bến Tre Đạt

36 Nguyễn Thị Ngọc Thảo x 290929507 11/4/2005 CA Tây Ninh Không đạt

37 Lê Văn Bắc x 038091002685 30/9/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

38 Ngô Thị Thúy Dương x 024207889 11/6/2004 CA TP. HCM Đạt

39 Hồ Thị Hiền x 186808050 05/8/2006 CA Nghệ An Đạt

40 Triệu Thị Hạnh x 215212683 17/12/2007 CA Bình Định Đạt

41 Nguyễn Thị Hải Yến x 230985558 16/7/2010 CA Gia Lai Đạt

42 Nguyễn Thị Hồng  Nhung x 233153257 19/12/2007 CA KomTum Không đạt

43 Lê Huy Bình x 024387615 01/9/2005 CA TP. HCM Đạt

44 Lại Hoàng Bảo Trang x 079191002495 28/9/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

45 Đoàn Thị Thanh Thảo x 022956172 21/2/2011 CA TP. HCM Không đạt

46 Nguyễn Thái Thuận x 025433538 04/6/2011 CA TP. HCM Không đạt

47 Trần Thị Hồng Kiển x 362165669 20/10/2003 CA Cần Thơ Đạt

48 Nguyễn Thị Trường x 241590718 30/6/2012 CA Đăk Lăk Đạt

49 Mai Xuân Khánh x 261326404 07/1/2010 CA Bình Thuận Đạt

50 Lê Đức Thuận x 285238767 22/8/2015 CA Bình Phước Đạt

51 Võ Thị Phương Trân x 072195000243 17/8/2015

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

52 Nguyễn Chí Cường x 215356816 19/1/2011 CA Bình Định Đạt

53 Nguyễn Thị Hiền x 164584888 14/5/2011 CA Ninh Bình Không đạt Cá nhân

54 Lưu Thị Thanh Hà x 023748780 21/10/2014 CA TP. HCM Đạt

Cty Biottec 

Cty Duyên 

Thịnh

Cty Rồng Lê

Cty Meat 

works

Cty Ngọc 

Khánh 

Thuận

Cty Sỹ Tín
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55 Lưu Thị Tường Vân x 025218163 15/12/2009 CA TP. HCM Đạt

56 Phan Thị Vy x 261257434 16/8/2016 CA Bình Thuận Không đạt

57 Nguyễn Thị Hường x 215168418 04/9/2012  CA Bình Định Không đạt

58 Nguyễn Thị Bích Liên x 221271812 04/12/2007 CA Phú Yên Đạt
Cty Ngô 

Quyền

59 Trịnh Thị Vân x 172863596 15/2/2008 CA Thanh Hóa Đạt

60 Lê Đình Thắng x 173302871 09/4/2015 CA Thanh Hóa Đạt

61 Lê Thị Mai x 215263544 27/1/2014 CA Bình Định Đạt

62 Vương Quỳnh Chi x 025063566 22/6/2009 CA TP. HCM Đạt Cá nhân

63 Nguyễn Văn Sơn x 024386599 14/10/2010 CA TP. HCM Đạt Cá nhân

64 Phạm Thanh Mộng x 364083555 14/6/2016 CA Hậu Giang Không đạt Cá nhân

65 Tống Thị Kim Nhật Thủy x 022216064 10/12/2012 CA TP. HCM Đạt

66 Nguyễn Khắc Khoa x 250328608 17/1/2009 CA Lâm Đồng Đạt

67 Sỳ A Muối x 075180000092 23/5/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

68 Nguyễn Thị Mây x 024962945 28/6/2008 CA TP. HCM Đạt

69 Nguyễn Lương Thiện x 240795777 06/8/2013 CA Đăk Lăk Đạt

70 Phạm Đức Huy x 024890858 03/9/2014 CA TP. HCM Đạt

71 Hồ Thị Xuân Nhạn x 273313227 12/7/2005
 CA Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Đạt

72 Võ Hồng Nguyệt x 025022591 10/11/2008 CA TP. HCM Đạt

73 Trương Thị Thúy An x 241826311 26/5/2016 CA Đăk Lăk Không đạt

74 Trương Quốc Vương x 291179921 04/7/2013  CA Tây Ninh Đạt

75 Lê Phú Dũ x 212644872 04/6/2008  CA Quảng Ngãi Đạt

76 Hồ Phú Thiện x 025029692 16/12/2008  CA TP. HCM Đạt

77 Bùi Hữu Mẫn x 025843810 18/11/2014  CA TP. HCM Đạt

78 Nguyễn Thị Điệp x 215163009 15/8/2006  CA Bình Định Đạt

79 Đàm Ngọc Quế x 024240373 18/11/2014  CA TP. HCM Đạt

80 Nguyễn Thanh Tăng x 385561666 02/6/2016  CA Bạc Liêu Đạt

81 Nguyễn Ngọc Thế x 271272488 21/3/2012 CA Đồng Nai Không đạt

82 Trần Cường x 260952707 22/3/2016 CA Bình Thuận Không đạt

83 Nguyễn Quang Thành x 264395866 14/8/2008 CA Ninh Thuận Không đạt

84 Huỳnh Phước Sỹ x 272246410 26/2/2016 CA Đồng Nai Không đạt

85 Nguyễn Văn Đức x 025425338 05/4/2011 CA TP. HCM Đạt Cá nhân

Cty Sỹ Tín

Cty Omusubi

Cty Hoàng 

Huy Sài Gòn 

Food

DNTN Thủy 

Nguyên Xanh

Cty Minh 

Mến

Cty Royal 

Việt Nam

Cty Niềm 

Tin Việt

Cty Quế Lâm

CN Cty Cà 

phê Nguyên
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86 Nguyễn Trung Hiếu x 025771121 11/9/2013 CA TP. HCM Không đạt

87 Phạm Thị Thu Thủy x 066180000046 28/11/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Không đạt

88 Nguyễn Thị Lê x 040184000492 08/4/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Không đạt

89 Đặng Thị Phương x 135621275 14/4/2009 CA Vĩnh Phúc Không đạt

90 Bùi Kim Oanh x 025284450 05/4/2010 CA TP. HCM Không đạt

91 Ngô Văn Sang x 163340823 10/11/2012 CA Nam Định Đạt

92 Vũ Văn Năm x 272026055 21/2/2017 CA Đồng Nai Đạt

93 Nguyễn Uyên Chi x 215102536 30/8/2005 CA Bình Định Đạt

94 Tô Trịnh Mạnh Hùng x 013119848 10/1/2009 CA Hà Nội Đạt

95 Huỳnh Thị Kim Oanh x 225552549 27/4/2016 CA Khánh Hòa Đạt

96 Nguyễn Thị Thu Thảo x 215291344 27/8/2009 CA Bình Định Đạt

97 Lê Quốc Thái x 291105136 08/9/2010 CA Tây Ninh Đạt

98 Nguyễn Phạm Mai Trinh x 341777412 16/7/2011 CA Đồng Tháp Đạt

99 Nguyễn Thị Ánh Thêm x 264388701 04/4/2008 CA Ninh Thuận Đạt

100 Cao Thị Ngọc Giàu x 301527581 08/4/2010 CA Long An Đạt

101 Phạm Thanh Thủy x 312130674 07/6/2007 CA Tiền Giang Đạt

102 Phan Chí Khang x 301545880 07/1/2011 CA Long An Đạt

103 Cao Ngọc Xuân Dung x 075187000190 15/7/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

104 Trần Thị Ngọc Trang x 197359806 20/6/2013 CA Quảng Trị Đạt

105 Lê Thị Phương Thủy x 273562924 12/7/2011
 CA Bà Rịa Vũng 

Tàu 
Đạt

106 Trần Thị Bích Phượng x 285575386 21/2/2012 CA Bình Phước Đạt

107 Võ Thị Hồng Ngân x 025590507 09/4/2012 CA TP. HCM Đạt

108 Ngô Thị Mỹ Duyên x 311776061 10/3/2006 CA Tiền Giang Đạt

109 Dương Thị Bạch Duyên x 312114716 07/10/2011 CA Tiền Giang Đạt

110 Quách Quốc Phong x 025879723 19/2/2014 CA TP. HCM Đạt

111 Trần Tử Quân x 271974257 05/8/2005 CA Đồng Nai Đạt

112 Đinh Sơn Tùng x 271427182 15/2/2011 CA Đồng Nai Không đạt

113 Nguyễn Phạm Hiếu x 024739084 14/8/2012 CA TP. HCM Không đạt

114 Huỳnh Bảo Huy x 079092003776 13/12/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Không đạt

Cty Coco 

Jelly

Cty Ngon 

Toàn Cầu

Cty Nội 

Thành

Cty Lê 

Trung Thiên

Cty Vượng 

Phú

Cty Sala

CN tại TP. 

HCM Cty 

Vinh Phong 

Hoa

Cty Viên 

Ngọc Mới
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115 Lê Ngọc Minh x 025092825 06/7/2015 CA TP. HCM Không đạt

116 Hoàng Quế An x 012637696 27/2/2004 CA Hà Nội Đạt

117 Trần Thị Tố Uyên x 371679583 29/10/2010 CA Kiên Giang Đạt

118 Trần Nguyễn Minh Anh x 371761689 21/1/2013 CA Kiên Giang Đạt

119 Phạm Ngọc Hoàng x 091880156 01/4/2015 CA Thái Nguyên Đạt

120 Trịnh Như Thắng x 012935929 16/3/2007 CA Hà Nội Đạt

121 Trần Thị Điệp x 023047690 19/12/2012 CA TP. HCM Không đạt Cá nhân

122 Trần Phát Đạt x 341348123 11/6/2003 CA Đồng Tháp Đạt

123 Huỳnh Tấn Pháp x 341568320 19/11/2015 CA Đồng Tháp Đạt

124 Đinh Quang Khải x 07709600087 12/4/2016

 Cục CS ĐK QL 

Cư trú &DLQG về 

Dân cư 

Đạt

125 Lê Thái Thành x 330477979 27/2/2017 CA Vĩnh Long Không đạt

126 Nguyễn Thị Kim Xuyến x 330613878 27/02/2017 CA Vĩnh Long Đạt

127 Lê Thái Phương x 331125640 24/8/2009 CA Vĩnh Long Đạt

128 Lê Thị Mỹ Ngọc x 251013193 03/11/2011 CA Lâm Đồng Đạt

129 Nguyễn Thị Kim Hân x 290843530 22/10/2014 CA Tây Ninh Đạt

130 Trương Công Trọng x 183771406 05/8/2011 CA Hà Tĩnh Đạt

131 Nguyễn Quang Vũ x 025067212 04/2/2009 CA TP. HCM Đạt

132 Đoàn Thụy Như x 025511569 26/9/2011 CA TP. HCM Đạt

133 Lâm Ngọc Quý x 366139048 21/11/2012 CA Sóc Trăng Đạt

Người lập biểu  TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trương Thành Công Trương Trung Thu 

Trưởng phòng 

Cty Sao 

Phương Nam

Cty 

Goodprice 

Việt Nam

Cty Tâm An 

Phát

Cty 

KBHoney

Cty Viên 

Ngọc Mới

Cty Foods 

Technology
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 TM. Phòng QLCL NLS & Thủy sản

Trương Trung Thu 

Trưởng phòng 
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